
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bài tập đại cương 
amino acid 

 
 
 
 

 
 
 



  

Cho các amino acid sau đây? Hãy ch  ra đâu là ỉ α-aminoacid

CO2
-

NH3
+ +H3N CO2

-

CO2
-

NH2
+

CO2
-

(I) (II) (III)

A. I

B. II

C. III

D. I,II

E. II, II

F.  I, II, III



  

Cho các amino acid sau đây? Hãy ch  ra đâu là ỉ β-aminoacid

(I) (II)

(III) (IV)

CO2
-

NH3
+ -O2C

CO2
-

NH3
+

N
H2

+

CO2
-

A. I

B. II

C. III

D. IV

E. I,III, IV

F. I, II, III

CO2
-

NH3
+

H3C

OH



  

Cho các amino acid sau đây. Đây là các a.a lo i gì?ạ

+H2N

CO2
-

CO2
-

NH3
+

H3C CO2
-

OH

NH3
+

A.  α

B.  β

C. γ 

D. δ



  

Cho các a.a sau đây:

+H3N CH C

CH3

O-

O

(I)

HC CH C

NH3
+

O-

O

H3C

OH (II)

HC CH2 C O-

O

NH3
+ (III)

H2C CH C O-

O

HS

NH3
+

(V)

HC CH2 C O-

O

NH3
+

SH3C

(IV)

1. Ch  ra các a.a không phân c c? ỉ ự
I. III. IV

2. Ch  ra các a.a trung tính? ỉ

I, II, III, IV, V



  

Cho các a.a sau đây:    
                                     
                                     
                                     

                          HOOC
H2
C

H
C COOH

NH2
(I)

H2N (CH2)4
H
C COOH

NH2
(II)

COOH

NH2HO (III)

COOH

NH2
N

HN

(V)

H
N

COOH

(IV)

1) Đâu là a.a trung tính? III, IV

2) Đâu là a.a có tính base? II, V

3) Đâu là a.a có tính acid? I



  

Ch n tên đúng cho các h p ch t sau đây:ọ ợ ấ

H3C COOH

NH2CH3

CH2 CH COOH

NH2

 Acid 2-amino-4-methyl pentanoic

 Acid α-amino-4-methyl pentanoic

Leucin

Acid 2-amino-2-benzylacetic

Acid 2-amino-3-phenylpropanoic

Phenylalanin



  

HOOC COOH

OH NH2

CH3

Acid 2-amino-6-hydroxy-3-methylheptan-1,7-dioic

Acid 6-amino-2-hydroxy-5-methylheptan-1,7-dioic

Acid 2-amino-5-methyl-4-oxohexan-1,6-dioic

HOOC
COOH

CH3

ONH2

Acid 5-amino-2-methyl-3-oxohexan-1,6-dioic



  

COOH

SH

COOH

C2H5

NH2

HOOC COOH
NH2

O OH

Acid 2-amino-5-ethyl-4-mercaptohexan-1,6-dioic

Acid 2-amino-5-carboxy-4-thiolheptanoic

Acid 5-amino-2-ethyl-3-mercaptohexan-1,6-dioic

Acid 3-amino-2-(2-hydroxyphenyl)-4-oxopentan-1,5-dioic

Acid 3-amino-2-oxo-4-(2-hydroxyphenyl)pentan-1,5-dioic

Acid 3-amino-4-carboxy
-4-(2-hydroxyphenyl)butanoic



  

Cho các CTCT sau. Hãy ch  ra đâu là các a.a có trong t  nhiênỉ ự

H3C
COOH

NH2
I

H3C COOH

CH3

NH2

II

H3C COOH

NH2
III

H2N
COOH

IV

A. I

B. II D. IV

C. III E. I; II

F. II; III

H. Đáp án khác



  

Ch  ra các a.a có trong t  nhiênỉ ự

COOH

H2N

HO

I

H
N

COOH

II

COOH

NH2

V
HOOC COOH

NH2

IV

H2N
COOH

NH2

VI

A. I; II

B. II; III D. I; II; V

C. I; II; IV E. II; III; VI

F. II; III; VI

G. II; III; VI

H. Đáp án khác

HOOC O

CH3

NH2NH2

III



  

Ch  ra các a.a có trong t  nhiênỉ ự

COOH

H NH2

C2H5

H CH3

I

COOH

H NH2

C2H5

H3C H

II

COOH

H2N H

C2H5

H3C H

III

COOH

H2N H

C2H5

H CH3

IV

A. I

B. II D. IV

C. II E. I; II

F. III; IV



  

Ch  ra các a.a có trong t  nhiênỉ ự

COOH

H2N H

CH3

H OH

I

COOH

H NH2

CH3

H OH

II

COOH

H OH

CH3

H2N H

III IV

COOH

H NH2

CH3

HO H

COOH

HO H

CH3

H2N H

V

A. I

B. II D. IV

C. II E. I; IV

F. III; IVD. I, II

E. V

G. I; III; IV F. Đáp án khác



  

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3S
COOH

H NH2

CH3

Cl H

b. L, 2S, 3S

c. D, 2R, 3S

d. L, 2R, 3S

e. Đáp án khác



  

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

COOH

HO H

C2H5

H2N H

a. D, 2S, 3S

b. L, 2S, 3S

c. D, 2R, 3S

d. L, 2R, 3R

e. Đáp án khác



  

COOH

H2N H

C2H5

H OH

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3S

b. L, 2R, 3R

c. D, 2R, 3S

d. L, 2S, 3R

e. Đáp án khác



  

COOH

H SH

C2H5

H NH2

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2R, 3R

b. L, 2R, 3S

c. D, 2R, 3R

d. L, 2S, 3S

e. Đáp án khác



  

CHO

H2N H

CH3

Cl H

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3S

b. L, 2R, 3S

c. D, 2R, 3R

d. L, 2S, 3R

e. Đáp án khác



  

CHO

H2N H

CH3

H OH

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3S

b. L, 2R, 3S

c. D, 2S, 3R

d. L, 2S, 3R

e. Đáp án khác



  

CH3

H NH2

C2H5

HS H

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3R

b. L, 2R, 3S

c. D, 2R, 3R

d. L, 2S, 3S

e. Đáp án khác



  

COOH

H Cl

C2H5

H OH

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3R

b. L, 2R, 3S

c. D, 2R, 3R

d. L, 2S, 3S

e. Đáp án khác



  

COOH

H OH

C2H5

Cl H

Xác đ nh c u hình t ng đ i và tuy t đ i c a ch t sau ị ấ ươ ố ệ ố ủ ấ

đây:

a. D, 2S, 3R

b. L, 2R, 3S

c. D, 2R, 3R

d. L, 2S, 3S

e. Đáp án khác
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